
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.85.06.38.0CÐ ÔTÔ 17A09/04/1998PhươngLê Công03021610771

5.97.04.08.0CÐ ÔTÔ 17A06/02/1998DuyĐồng Thanh03021710092

5.45.05.09.0CÐ ÔTÔ 17A08/10/1999DuyNguyễn Quốc03021710113

3.12.03.38.0CÐ ÔTÔ 17A15/4/1999HầuTằng Phí03021710204

4.54.05.05.0CÐ ÔTÔ 17A22/04/1999HiếuNguyễn Thanh03021710265

6.57.06.06.0CÐ ÔTÔ 17A11/10/1999HuyLê Quốc03021710326

7.08.07.02.0CÐ ÔTÔ 17A10/01/1997KhánhNguyễn Quốc03021710427

0.00.08.07.0CÐ ÔTÔ 17A16/02/1999LiêmTrương Thanh03021710518

6.57.05.77.0CÐ ÔTÔ 17A05/02/1999LinhLục Quốc03021710529

5.75.06.37.0CÐ ÔTÔ 17A07/10/1999LongTrần Phi030217105510

7.27.07.09.0CÐ ÔTÔ 17A09/10/1999LộcTrần Thiện Tài030217105611

5.16.03.09.0CÐ ÔTÔ 17A10/08/1999LuânNguyễN NgọC030217105712

7.99.06.77.0CÐ ÔTÔ 17A19/03/1999MinhNguyễN Trung030217105913

6.47.04.710.0CÐ ÔTÔ 17A10/01/1999NhậtTrần Minh030217107114

5.98.03.36.0CÐ ÔTÔ 17A09/10/1999PhátHoàng Hưng030217107615

5.24.05.79.0CÐ ÔTÔ 17A02/12/1999PhúNguyễn Thanh030217107816

4.45.03.36.0CÐ ÔTÔ 17A05/11/1998PhướcVõ Minh030217108617

0.00.04.06.0CÐ ÔTÔ 17A01/01/1999SangLê Phước030217109018

5.76.05.07.0CÐ ÔTÔ 17A15/04/1998ThànhPhan Đức030217110419

4.45.03.07.0CÐ ÔTÔ 17A01/10/1999ThụyNguyễn Văn030217111220

5.66.04.39.0CÐ ÔTÔ 17A11/06/1999TríNguyễn Minh030217111821

4.03.05.05.0CÐ ÔTÔ 17B26/08/1996ThiênLương Gia030216123222

5.38.01.38.0CÐ ÔTÔ 17B02/05/1999BãoTrần Gia030217113923

5.97.04.08.0CÐ ÔTÔ 17B05/02/1999CườngNguyễn Văn Chí030217114324

7.27.07.38.0CÐ ÔTÔ 17B26/02/1999KhoaĐặng Thanh030217118225

4.42.06.39.0CÐ ÔTÔ 17B17/10/1997NhânTrương Chí030217120526

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 17B10/03/1999PhiPhùng Ngọc030217120827

6.99.04.08.0CÐ ÔTÔ 17B12/06/1999SơnNguyễn Thanh030217121928

6.87.06.38.0CÐ ÔTÔ 17B04/06/1999TâmNguyễn Minh030217122229

6.07.04.38.0CÐ ÔTÔ 17B24/12/1999ThànhPhạm Minh030217122630

5.76.05.36.0CÐ ÔTÔ 17B31/07/1999TriệuPhan Quốc030217123931

6.59.03.75.0CÐ ÔTÔ 17C11/06/1999DanhVõ Công030217127332

4.13.04.77.0CÐ ÔTÔ 17C09/10/1997NguyênLý Chí030217132233
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.77.06.37.0CÐ ÔTÔ 17C22/08/1999ThoạiPhạm Thanh030217135534

0.00.02.76.0CÐ ÔTÔ 17C21/05/1999ThuậnLê Đức030217135735

H.Ghép -
CÐÔTÔ16A5.05.04.76.0CÐ ÔTÔ 16A26/06/1998HưngĐinh Sỹ030216104936

6.29.03.05.0CÐ ÔTÔ 17F07/02/1999BảoNhan Gia030217165237

5.66.04.77.0CÐ ÔTÔ 17F31/03/1999DũngNguyễn Tiến030217166438

5.36.04.07.0CÐ ÔTÔ 17F5/11/1999ĐạtDương Quốc Tiến030217166639

6.48.04.75.0CÐ ÔTÔ 17F11/08/1999HuyNguyễn Nhật030217167840

6.38.04.07.0CÐ ÔTÔ 17F12/10/1999KiệtHuỳnh Tuấn030217168941

5.47.03.07.0CÐ ÔTÔ 17F18/02/1999PhátLương Thanh Tấn030217171142

0.00.03.77.0CÐ ÔTÔ 17F07/07/1999PhiNguyễn Hoàng030217171243

6.38.05.03.0CÐ ÔTÔ 17F14/05/1995ThànhNguyễn Văn030217173444

6.28.03.77.0CÐ ÔTÔ 17F01/02/1999ThắngNguyễn Văn030217173945

5.35.05.37.0CÐ ÔTÔ 17F11/08/1999TiếnNguyễn Xuân030217175146

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 17F03/08/1998ToànNguyễn Văn030217175447

6.38.04.07.0CÐ ÔTÔ 17F25/02/1999TríDương Trọng030217175748

H.Ghép -
CÐÔTÔ16A0.00.05.05.0CÐ ÔTÔ 16A01/10/1998HiếuĐàm Minh030216103249

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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